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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH QUẢNG BÌNH 

      
Bản án số: 01/2017/HNGĐ - PT 

 Ngày 16 - 01 - 2018 
         V/v ly hôn 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN  DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

Các Thẩm phán:                          Bà Võ Thị Kim Nhung  

                                                   Ông Nguyễn Hữu Tuyến 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Thủy - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Hường - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 16/2017/TLPT- HNGĐ ngày 06 tháng 11 

năm 2017 về việc ly hôn. Do bản án dân sự sơ thẩm số 08/2017/HNGĐ - ST ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyêṇ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bị 

kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 836/2017/QĐ - PT ngày 

07 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự: 

           - Nguyên đơn: Anh Nguyễn Thọ M, sinh năm 1969 

          Địa chỉ: Thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt.  

          - Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1973 

          Địa chỉ: Thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

           - Người kháng cáo: Chị Nguyễn Thị Th 

          Địa chỉ: Thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

          Trong vụ án này còn có Ngân hàng chính sách xã hội huyện Q và Quỹ tín 

dụng nhân dân xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình là những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vụ án nhưng kháng cáo của chị Nguyễn Thị Th không liên quan đến 

những người này nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa. 

 

NÔỊ DUNG VU ̣ÁN: 
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 Theo bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyêṇ Quảng Ninh  thì nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Về quan hê ̣tình cảm : Anh Nguyễn Thọ M và chị Nguyễn Thị Th yêu nhau 

trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân xã A, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình vào tháng 6 năm 1993. Sau khi kết hôn anh chị sống 

hạnh phúc được 16 năm thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân vợ chồng bất đồng 

quan điểm sống, thường xuyên tranh cải to tiếng, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. 

Vợ chồng anh chị đã sống ly thân hơn 04 năm. Anh M thấy tình cảm không còn 

nên đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được ly hôn chị Th. Chị Nguyễn Thị Th 

trình bày nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn vợ chồng là do những năm gần đây anh M 

có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, nhưng chị vẫn tha thứ, chị muốn gia 

đình hòa thuận, chị không nhất trí việc anh M xin ly hôn. 

Về con chung: Anh M, chị Th thừa nhận vợ chồng có 04 đứa con chung,  

Nguyễn Thị T, sinh ngày 12/5/1994; Nguyễn Thị Phương Th, sinh ngày 31/7/1998; 

Nguyễn Thị Ánh Ng, sinh ngày 02/01/2001 và Nguyễn Thị Lan A, sinh ngày 

15/02/2012. Hai con chung Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị Phương Th đã trên 18 

tuổi nên anh chị không yêu cầu Tòa án giải quyết, đối với hai con chung Nguyễn 

Thị Ánh Ng và Nguyễn Thị Lan A anh, chị thống nhất để anh M nuôi hai con 

chung và chị Th không phải đóng góp tiền nuôi con chung hàng tháng. 

Về tài sản: Anh chị thừa nhận vợ chồng có 01 nhà cấp 4 diện tích 70m
2
 xây 

trên thửa đất có diện tích 2500m
2
 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, 01 thửa đất có diện tích 250m
2
 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nhưng đang thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân xã A, anh chị không yêu cầu Tòa 

án định giá tài sản. Ngoài ra, vợ chồng còn có 01 máy cắt sắt, 01máy trộn bê tông 

và một số gỗ cốt pha xây dựng.  

Về nợ chung của vợ chồng: Anh chị thừa nhận hiện còn nợ Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện Q 28.000.000 đồng và Quỹ tín dụng nhân dân xã A 135.000.000 

đồng. Sau khi ly hôn anh chị thỏa thuận giao tất cả nhà và đất cho các con (đối với 

thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP411678, thửa đất số 

325, tờ bản đồ số 21 tại thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình diện tích 250m
2
 

mang tên Nguyễn Thọ M, Nguyễn Thị Th đang thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân 

xã A, khi nào anh M thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân xã 

A mới làm thủ tục tặng cho các con); Toàn bộ nợ tại của vợ chồng anh M chịu 

trách nhiệm trả. Riêng anh M được sở hữu 01 máy cắt sắt, 01máy trộn bê tông và 

một số gỗ cốt pha xây dựng đã củ. 
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Tại bản án dân sự sơ thẩm số 08/2017/HNGĐ - ST ngày 29/9/2017  của Tòa 

án nhân huyêṇ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, Điều 35, Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227 

của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 56; Điều 59, Điều 60; các điều 58, 81, 82, 83, 117  

Luật hôn nhân và gia đình
 

1. Về hôn nhân: Xử cho anh Nguyễn Thọ M được ly hôn chị Nguyễn Thị Th. 

2. Về nuôi con chung:  Giao con chung Nguyễn Thị Ánh Ng, sinh ngày 

02/01/2001 và  Nguyễn Thị Lan A, sinh ngày 15/02/2012 cho anh Nguyễn Thọ M 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, chị Nguyễn Thị Th không phải đóng tiền nuôi con 

chung, sau này anh M có yêu cầu sẽ được xem xét. Bên không trực tiếp nuôi con có 

quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được cản trở. 

3. Về chia tài sản: Công nhận sự thỏa thuận của anh Nguyễn Thọ M và chị 

Nguyễn Thị Th:   

- Giao cho các cháu Nguyễn Thị T, sinh ngày 12/5/1994; Nguyễn Thị 

Phương Th, sinh ngày 31/7/1998; Nguyễn Thị Ánh Ng, sinh ngày 02/01/2001; 

Nguyễn Thị Lan A, sinh ngày 15/02/2012 được quyền sử dụng  01 thửa đất có diện 

tích 2500m
2
 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn K, xã A, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình; sở hữu, quản lý, sử dụng 01 ngôi nhà cấp 4 diện tích 

70m
2
 xây trên thửa đất có diện tích 2500m

2
 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất tại thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; quản lý 01 thửa đất có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP411678, thửa đất số 325, tờ bản đồ số 21 

tại thôn K, xã A, huyện Q, tỉnh Quảng Bình diện tích 250m
2
 mang tên Nguyễn Thọ 

M và Nguyễn Thị Th đang thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân xã A. Khi nào anh 

M thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán cho Quỹ tín dụng nhân dân xã A thì anh M, 

chị Th có nghĩa vụ thực hiện chuyển giao quyền tặng cho các con.   

 - Anh Nguyễn Thọ M được quyền sở hữu, quản lý, sử dụng máy cắt sắt, máy 

trộn bê tông và cốt pha xây dựng không còn giá trị.  

 - Anh Nguyễn Thọ M chịu trách nhiệm trả nợ 19.000.000 đồng (mười chín 

triệu đồng) cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện Q; 135.000.000 đồng (Một 

trăm ba mươi lăm triệu đồng) cho Quỹ tín dụng nhân dân xã A, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình và lãi phát sinh số tiền gốc nói trên. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên buộc nguyên đơn chịu án phí sơ thẩm ly hôn, 

án phí chia tài sản và quyền kháng cáo cho đương sự. 

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, chị Nguyễn Thị Th là bị đơn trong vụ kiện kháng 

cáo bản án sơ thẩm số 08/2017/HNGĐ - ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân huyêṇ 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về phần quan hệ hôn nhân: Chị không nhất trí việc 
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Tòa án cấp sơ thẩm xử cho anh M được ly hôn chị, vì chị và các con là nữ giới nên 

việc ly hôn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Chị Th đề nghi Tòa án cấp 

phúc thẩm bác đơn yêu cầu ly hôn của anh M. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm chị Nguyễn Thị Th vẫn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo, anh Nguyễn Thọ M vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện, các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về giải quyết vụ án. 

Đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà phát biểu 

quan điểm: 

 - Về tố tuṇg :  Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm các đương sự và những người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

         - Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử  không chấp nhận đơn kháng cáo của 

chị Nguyễn Thị Th và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Sau khi xem xét nội dung kháng cáo, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã 

được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, kết quả tranh luận, ý kiến của Kiểm sát viên, 

nguyên đơn, bị đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 [1]  Ngày 29 tháng 9 năm 2017 Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh , tỉnh 

Quảng Bình xét xử sơ thẩm vụ án số 08/2017/HNGĐ – ST về việc ly hôn giữa anh 

Nguyễn Thọ M và chi ̣ Nguyêñ Thị Th , ngày 11 tháng 10 năm 2017 Tòa án nhận 

được đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị Th với nội dung chị Th không nhất trí 

việc Tòa án cấp sơ thẩm xử cho anh M được ly hôn chị. Đơn kháng cáo của chị Th 

làm trong hạn luật định đúng quy định và đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, 

căn cứ Điều 272, Điều 273 của Bô ̣luâṭ tố tuṇg dân sư ̣  Tòa án cấp phúc thẩm chấp 

nhâṇ để xét xử. 

[2]  Anh Nguyễn Thọ M và chi ̣ Nguyễ n Thị Th yêu nhau trên cơ sở hoàn 

toàn tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã A, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình vào tháng 6 năm 1993, đây là hôn nhân hợp pháp. Lẽ ra anh chị phải sống 

hạnh phúc để cùng nhau nuôi dạy con cái, nhưng do vợ chồng không cùng quan 

điểm sống nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.  

[3]   Tại phiên tòa phúc thẩm anh M, chị Th đều trình bày, do mâu thuẫn vợ 

chồng nên anh chị đã sống ly thân hơn 04 năm không còn quan hệ vợ chồng, trong 

thời gian này chị Th đã cùng gia đình và các tổ chức đoàn thể nhiều lần hòa giải, 

động viên anh M về đoàn tụ nhưng không có kết quả. Chị Th xác định tình cảm vợ 

chồng không còn, chị không thể thuyết phục anh M về chung sống, nhưng chị 
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mong Tòa án xử bác đơn ly hôn để anh M về sống cùng chị, vì các con. Từ trình 

bày của anh M, chị Th Hội đồng xét xử thấy tình cảm vợ chồng anh chị không còn, 

mục đích hôn nhân không đạt được anh M xin được ly hôn, Tòa án cấp sơ thẩm xử 

cho anh Nguyễn Thọ M được ly hôn chị Nguyễn Thị Th là có căn cứ, vì vậy không 

thể chấp nhận kháng cáo của chị Th và giữ nguyên quan hệ tình cảm của bản án sơ 

thẩm. 

[4] Về quan hệ con cái, tài sản và các khoản nợ chung của vợ chồng đã được 

cấp sơ thẩm giải quyết, anh M, chị Th không kháng cáo, Viện kiểm sát không 

kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét, các mối quan hệ trên có hiệu lực kể 

từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Tại phiên tòa phúc thẩm chị Nguyễn Thị Th trình bày nguyên nhân xảy ra 

mâu thuẫn vợ chồng là do anh Nguyễn Thọ M quan hệ với người khác và đã có con 

trong thời kỳ hôn nhân với chị, nhưng chị Th không xuất trình các chứng cứ cụ thể 

và không làm đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét để xử lý về hình sự 

việc anh Nguyễn Thọ M vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tại phiên tòa 

Hội đồng xét xử cũng không đủ cơ sở để kiến nghị xử lý vấn đề này. 

[6]  Theo hồ sơ vụ án thì anh M, chị Th có nhiều tài sản chung, nhưng Tòa 

án cấp sơ thẩm không tiến hành định giá tài sản, mặt khác anh chị không thuộc 

trường hợp được giảm án phí theo Điều 13 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu , miêñ, 

giảm, thu, nôp̣, quản lý , sử duṇg án phí và lê ̣phí Toà án  nhưng Tòa án sơ thẩm 

miễn cho anh M 1.000.000 đồng và buộc anh M chịu 2.850.000 đồng án phí dân sự 

là không có căn cứ. Tuy vậy, nội dung này các đương sự không kháng cáo, Viện 

kiểm sát không kháng nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét nhưng 

cần nêu ra để Tòa án cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm.  

[7] Về án phí : Chị Nguyễn Thị Th kháng cáo không được Tòa án cấp phúc 

thẩm chấp nhận nên phải chịu 300.000 đồng án phí phúc thẩm ly hôn.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 272, Điều 273 và khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân gia đình năm 2014; khoản 1 Điều 29 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc Hôị quy điṇh về mức thu, miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản lý, sử duṇg án phí và lê ̣

phí Toà án.  
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1. Không chấp nhâṇ kháng cáo  của chị Nguyễn Thị Th về phần quan hệ hôn 

nhân. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 08/2017/HNGĐ - ST ngày 29 tháng 9 năm 

2017 của Tòa án nhân huyêṇ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

2. Xử cho anh Nguyễn Thọ M đươc̣ ly hôn chi ̣ Nguyêñ Thi ̣ Th. 

3. Các quan hệ về con chung, chia tài sản, nợ của vợ chồng và án phi sơ thẩm 

không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị. 

4. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Th phải chịu 300.000 đồng án phí dân sư ̣phúc 

thẩm ly hôn , đươc̣ trừ số tiền 300.000 đồng đa ̃nôp̣  tại Biên la i taṃ ứng án phí số 

0001053 ngày 12/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sư ̣huyêṇ Quảng Ninh.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

                                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ     
 

 

 

                        (đã ký) 

  

        

 

     Nguyễn Văn Nghĩa   

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyêṇ Quảng Ninh; 

- Chi cục THA huyêṇ Quảng Ninh; 

- Lưu VT, hồ sơ vu ̣án. 
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